
            200 đề thi  trắc nghiệm quản lý thị trường 

                                              

Phần 22 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 141 

Câu 1: Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP Ngày 29/11/2018. Kỳ thi tuyển công chức, thi trắc nghiệm môn 

Kiến thức chung gồm bao nhiêu câu hỏi/thời gian làm bài?  

A. 30 câu/30 phút 

B. 40 câu/40 phút 

C. 60 câu/60 phút 

D. 50 câu/50 phút 
Câu 2: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định 

phương án đúng về Người đứng đầu đơn vị soạn thảo văn bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm trước 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trước pháp luật về?  

A. Nội dung văn bản 

B. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản 

C. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản và nội dung văn bản 

D. Tất cả các phương án đều đúng 
Câu 3: Theo Quyết định số 225/QĐ-TTG ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, việc tăng cường 

kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước và nhân dân đối với hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc nhóm nhiệm vụ nào của công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020?

 
A. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước 

B. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

C. Cải cách thể chế 

D. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 
Câu 4: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có từ bao 



nhiêu nghìn dân trở xuống được bầu 30 đại biểu?  

A. Có từ bốn mươi nghìn dân trở xuống 

B. Có từ sáu mươi nghìn dân trở xuống 

C. Không có phương án nào đúng 

D. Có từ năm mươi nghìn dân trở xuống 
Câu 5: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài 

sản, thu nhập bao gồm những gì?  

A. thông tin về bản kê khai 

B. Kết luận xác minh tài sản, thu nhập 

C. các dữ liệu khác có liên quan đến việc kiểm soát tài sản, thu nhập 

D. Cả 3 ý trên đều đúng 
Câu 6: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại lục II. Trình bày văn bản hành chính. Chọn phương án đúng về trường hợp viết hoa 

Tên địa lý phiên âm không sang âm Hán – Việt (phiên âm trực tiếp sát cách đọc của nguyên ngữ)?

 
A. Men-Bơn 

B. Men-bơn 

C. MEN-BƠN 

D. Men bơn 
Câu 7: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 (Phụ lục I). Thể thức, kỹ thuật trình 

bày văn bản hành chính. Trình bày “Quốc hiệu” có cỡ chữ là bao nhiêu?  

A. 14 

B. 12 hoặc 13 

C. 12 

D. 13 
Câu 8: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và 

báo cáo công tác trước cơ quan nào?  

A. Quốc hội 

B. Chủ tịch nước 

C. Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

D. Tất cả các phương án đều đúng 
Câu 9: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Mức đánh giá nào sau không phải là mức đánh 

giá Công chức?  

A. Hoàn thành nhiệm vụ, nhưng còn hạn chế về năng lực 

B. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

C. Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ 

D. Không hoàn thành nhiệm vụ. 
Câu 10: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định dự thảo nghị quyết của HĐND 

cấp xã được thông qua khi nào?  

A. Quá nửa tổng số đại biểu HĐND cấp xã biểu quyết tán thành 



 

B. 1/2 tổng số đại biểu HĐND cấp xã biểu quyết tán thành 

 

C. Quá nửa tổng số đại biểu HĐND cấp xã có mặt tại kỳ họp biểu quyết tán thành 

D. 1/2 tổng số đại biểu HĐND cấp xã có mặt tại kỳ họp biểu quyết tán thành 

Câu 11: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định cơ quan, tồ chức được lấy ý kiến 

đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn bao 

nhiêu ngày?  

A. 10 ngày, kể từ ngày nhận được dự thảo văn bản 

B. 09 ngày, kể từ ngày nhận được dự thảo văn bản 

C. 07 ngày, kể từ ngày nhận được dự thảo văn bản 

D. 05 ngày, kể từ ngày nhận được dự thảo văn bản 

Câu 12: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng “Minh bạch, hiện 

đại hóa hoạt động của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan hành chính nhà nước các cấp ” là?

 
A. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

B. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ 

C. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Chính phủ 

D. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng chính phủ 

Câu 13: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Nội dung, chương trình, hình thức, thời gian đào tạo, bồi 

dưỡng công chức phải căn cứ vào đâu?  

A. tiêu chuẩn chức danh, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ 

B. chức vụ lãnh đạo, quản lý 

C. tiêu chuẩn của ngạch công chức 

D. Cả 3 ý trên đều đúng 

Câu 14: Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP; 13/8/2020. Phương án nào là tiêu chí xếp loại chất lượng Công 

chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở mức không hoàn thành nhiệm vụ?  

A. Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá. 

 

B. Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, 

tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp luật 

C. Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa 

theo đánh giá của cấp có thẩm quyền 

D. Một trong phương án 

Câu 15: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định HĐND cấp xấ ban hành nghị 

quyết là văn bản quy phạm pháp luật để?  

A. Quy định vấn đề UBND cấp huyện giao 

B. Quy định những vấn đề được HĐND cấp huyện giao 

C. Quy định những vấn đề được luật giao. 

D. Quy định vấn đề Hiến pháp giao 

Câu 16: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Người được tuyển dụng vào công chức phải thực 



hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm 

được tuyển dụng. Thời gian tập sự bao nhiêu tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C

 
A. 18 tháng 

B. 09 tháng 

C. 12 tháng 

D. 06 tháng 

Câu 17: Theo Luật Tồ chức chính quyền địa phương năm 2015, đơn vị hành chính cấp tỉnh được phân 

thành mấy loại?  

A. Bốn loại 

B. Ba loại 

C. Năm loại 

D. Hai loại 

Câu 18: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Nội dung ở phương án nào sau đây là sai?

 
A. Công chức chỉ cần có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch 

công chức hiện giữ, được cấp có thẩm quyền công nhận là được xét nâng ngạch Công chức 

 

B. Một trong những tiêu chuẩn, điều kiện để công chức được xét nâng ngạch là Có năng lực, 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao 

hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn 

C. Một trong những tiêu chuẩn, điều kiện để công chức được xét nâng ngạch là đáp ứng yêu cầu 

về văn bằng, chứng chỉ của ngạch công chức đăng ký dự thi 

D. Một trong những tiêu chuẩn, điều kiện để Công chức dự thi nâng ngạch là được xếp loại chất 

lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng 

ngạch; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời 

gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật Cán bộ, Công 

chức 2008 và Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi 2019 

Câu 19: Theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định nhũng 

người là công chức; trường hợp nào sau đây là công chức trong cơ quan hành chính ở cấp tỉnh?

 
A. Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch 

B. Giám đốc Sở Nội vụ 

C. Trưởng phòng Phòng Nội vụ 

D. Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Câu 20: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Ai là người 

phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về văn bản do mình ký ban hành?  

A. Người ký và người soạn thảo văn bản cùng chịu trách nhiệm 

B. Người soạn thảo văn bản 

C. Người ký văn bản 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 21: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Kê khai hằng năm được thực hiện đối 



với mấy trường hợp?  

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

Câu 22: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Việc đánh giá cán bộ được thực hiện theo định kỳ như thế 

nào?  

A. hàng năm 

B. hàng tháng 

C. hàng quý 

D. Nửa năm 

Câu 23: Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP Ngày 29/11/2018. Thời gian tập sự đối với trường hợp tuyển 

dụng vào công chức loại C  

A. 12 tháng 

B. 9 tháng 

C. 18 tháng 

D. 6 tháng 

Câu 24: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại mục V phụ lục I.  Chọn phương án đúng về nếu trình bày Quốc hiệu cỡ chữ 12 và Tiêu 

ngữ cỡ chữ 13 thì Địa danh và thời gian ban hành văn bản chọn cỡ chữ là bao nhiêu?  

A. 14 

B. 13 

C. 11 

D. 12 

Câu 25: Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 được chia làm mấy 

giai đoạn?  

A. 5 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

Câu 26: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định Chủ tịch UBND cấp trên trực tiếp 

có thẩm quyền nào sau đây?  

A. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật của UBND cấp dưới 

B. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật của HĐND cấp dưới 

C. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật của HĐND cấp xã 

D. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật của HĐND cấp huyện 

Câu 27: Theo Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005, thương nhân nhận quyền có quyền:

 
A. Yêu cầu thương nhân nhượng quyền cung cấp đầy đủ trợ giúp kĩ thuật 

B. Yêu cầu thương nhân nhượng quyền đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền khác 

C. Cả A và B đều đúng 


